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PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP  NĂM HỌC 2024-2025 

            (Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-THPTPPT ngày   / 8 /2024 

              của Hiệu trưởng trường THPT Phạm Phú Thứ) 

   

Lớp Họ và tên Tổ chuyên môn Ghi chú 

10/1 Hồ Thị Ngọc Lan Hóa học 0702757235 

10/2 Giáp Thị Lý Vật lý – Công nghệ 0354506640 

10/3 Phạm Thị Khâm Thiên Vật lý – Công nghệ 0349589951 

10/4 Võ Thanh Hùng Hóa học 0933239627 

10/5 Phạm Thị Lệ Chi Vật lý – Công nghệ 0904916256 

10/6 Nguyễn Thị Anh Thư 
Tin học-Giáo dục thể chất – 

Giáo dục quốc phòng an ninh 

0983613812 

10/7 Dương Thị Thanh Hằng 
Tin học-Giáo dục thể chất – 

Giáo dục quốc phòng an ninh 

0906490809 

10/8 Nguyễn Thị Thanh Vân Ngoại ngữ 0934959025 

10/9 Nguyễn Hoàng Kim Liên 
Ngữ văn- Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

0932510541 

10/10 Lương Thị Thanh Lịch sử - Địa lý 0984884829 

10/11 Trần Quang Vinh Ngoại ngữ 0905144639 

11/1 Văn Thị Mỹ Hạnh Hóa học 0333616273 

11/2 Nguyễn Thị Tố Anh Toán 0902223937 

11/3 Nguyễn Thị Lộc Uyển Hoá học 0905961761 

11/4 Nguyễn Thị Hà Trang Hóa học 0905797720 

11/5 Đặng Phước Thiên Toán 0702382498 

11/6 Bùi Thanh Phú 
Tin học-Giáo dục thể chất – 

Giáo dục quốc phòng an ninh 

0935998908 

11/7 Đặng Thị Minh Hoa 
Ngữ văn- Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

0982676294 

11/8 Nguyễn Thị Thanh Trà Ngoại ngữ 0973737509 

11/9 Đoàn Thị Quỳnh Ngân Ngoại ngữ 0934730008 

11/10 Lê Thị Mai 
Ngữ văn- Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

0989877920 
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11/11 Trần Thị Ngân Ngoại ngữ 0935538752 

12/1 Lê Thị Thuỳ Trang Vật lý – Công nghệ 0705928826 

12/2 Hồ Thị Kim Minh Toán 0935865411 

12/3 Nguyễn Thị Thuý Nhung Hóa học 0932585011 

12/4 Phạm Thị Tiên Toán 0772500954 

12/5 Phạm Hoàng Anh Sinh học – Công nghệ 0901964536 

12/6 Nguyễn Thị Phương Loan Vật lý – Công nghệ 0766519925 

12/7 Nguyễn Thị Nở Toán 0986678518 

12/8 Bùi Thị Trang Vật lý – Công nghệ 0932446786 

12/9 Đặng Thị Thu 
Ngữ văn- Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

0986228302 

12/10 Trần Thị Oanh 
Ngữ văn- Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

0387793105 

12/12 Nguyễn Thị Trâm Sinh học - Công nghệ 0905871009 
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